
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

VĂN PHÒNG 

 

Số: 11/VPUBND-TH 
V/v công bố kết quả xếp loại 

các đơn vị theo Bộ chỉ số phục 

vụ người dân, doanh nghiệp 

tháng 12 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2024 

 

 Kính gửi:  

 - Sở, ban, ngành tỉnh; 

 - UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1445/UBND-TH ngày 

03/11/2023 về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính 

chính theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Căn 

cứ kết quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), tại mục 

“Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của bộ, ngành, 

địa phương”. Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người 

dân và doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2023 (tổng hợp lúc 09 giờ ngày 

02/01/2024) của tỉnh, sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã như sau: 

1. Tổng số điểm An Giang đạt: 81.35/100 điểm, xếp hạng 05/63 tỉnh, thành 

phố, xếp loại “Tốt” so với thang điểm được quy định tại Quyết định số 766/QĐ-

TTg ngày 23/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều 

hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ 

tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. So với 

tháng 11 năm 2023, điểm số tháng 12 của tỉnh tăng 9,85 điểm, cụ thể: 

Tháng 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Thứ 

hạng 
05 23 20 37 32 32 16 13 15 10 4 

Tổng 

điểm 
81.35 71.50 73.50 67.00 66.05 64.68 69.76 69.63 68.21 65.04 64.11 

Loại Tốt Khá Khá 
Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Trung 

bình 

Ngày 

thống 

kê 

02/01/ 

2024 
05/12 03/11 09/10 08/09 14/08 02/07 31/05 22/04 27/03 27/02 

Bảng thống kê theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện 

thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử 

https://dichvucong.gov.vn/
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Ngày thống 

kê 

Công khai, 

minh bạch 

(điểm tối 

đa 18) 

Tiến độ 

giải quyết 

(điểm tối 

đa 20) 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(điểm tối 

đa 22) 

Mức độ 

hài lòng 

(điểm tối 

đa 18) 

Số hóa 

hồ sơ 

(điểm tối 

đa 22) 

Tổng 

02/01/2024 15.3 18.5 15.3 18 14.3 81.35 

05/12/2023 9.4 18.6 12.4 18 13.1 71.50 

03/11/2023 14.9 19.1 10.8 18 10.7 73.50 

09/10/2023 8.9 19.1 10.5 18 10.5 67.00 

08/9/2023 8.9 18.9 10.45 18 9.8 66.05 

14/8/2023 8.68 18.95 10.39 17.95 8.71 64.68 

Bảng thống kê chi tiết từng nhóm chỉ số 

2. Bảng xếp loại từng cấp hành chính (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, 

không bao gồm các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh): 

Stt Cấp hành chính Xuất sắc Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu Tổng 

1 
Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh 
0 8 7 2 0 17 

2 
UBND huyện, thị xã, 

thành phố 
0 2 1 8 0 11 

3 
UBND xã, phường, 

thị trấn 
0 34 47 67 8 156 

TỔNG 0 44 55 77 8 184 

Tỷ lệ % 0 23.91 29.89 41.85 4.35  

Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả trên đến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương biết để phát huy những điểm tốt và khắc phục những hạn chế./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, Phòng, ban, trung tâm; 

- Báo An Giang; 

- Đài PT&TH An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Trung 



 
 

PHỤ LỤC 1 

Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12 năm 2023 của cấp tỉnh, cấp huyện 

(Kèm theo Công văn số 11/VPUBND-TH ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang) 

 

SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH 

* Ghi chú Cột 8: Trường hợp tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

không thu phí, lệ phí (phí, lệ phí bằng 0 hoặc để trống) thì tỷ lệ này đạt 100% (điểm e khoản 3 mục II phụ lục theo Quyết định 

766/QĐ-TTg) 

Stt 
Mã Cơ 

quan 

Tên 

đơn vị 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ, kết 

quả giải quyết 

Số 

hóa 

hồ sơ 

Cung cấp dịch 

vụ trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 
Mức độ hài lòng 

TỔNG LOẠI 

Mục tiêu 

của UBND 

tỉnh tối 

thiểu 30% 

trong tổng 

số hồ sơ có 

yêu cầu 

nghĩa vụ 

tài chính 

(đánh giá 

theo tỷ lệ 

tại Cột 8) 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

20 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

12 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

10 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG* 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 18 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 = 1+2 

+4+5 

+7+9 

12 13 

1 H01.08 

Sở 

Ngoại 

vụ 

15.28 20 100 14.31 12 100 10 100 18 100 89.59 Tốt 
Hoàn 

thành 

2 H01.07 

Sở 

Thông 

tin và 

15.28 20 100 14.31 9.9 82.35 9.55 95.45 18 100 87.04 Tốt 
Hoàn 

thành 
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Stt 
Mã Cơ 

quan 

Tên 

đơn vị 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ, kết 

quả giải quyết 

Số 

hóa 

hồ sơ 

Cung cấp dịch 

vụ trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 
Mức độ hài lòng 

TỔNG LOẠI 

Mục tiêu 

của UBND 

tỉnh tối 

thiểu 30% 

trong tổng 

số hồ sơ có 

yêu cầu 

nghĩa vụ 

tài chính 

(đánh giá 

theo tỷ lệ 

tại Cột 8) 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

20 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

12 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

10 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG* 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 18 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 = 1+2 

+4+5 

+7+9 

12 13 

Truyền 

thông 

3 H01.12 

Sở 

Giao 

thông 

vận tải 

15.28 19.53 97.65 14.31 11.6 96.37 6.92 69.23 18 100 85.64 Tốt 
Hoàn 

thành 

4 H01.14 

Sở Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

15.28 20 100 14.31 6.7 55.45 9.23 92.31 18 100 83.52 Tốt 
Hoàn 

thành 

5 H01.01 
Sở Nội 

vụ 
15.28 19.8 99.02 14.31 5.7 47.83 10 100 18 100 83.09 Tốt 

Hoàn 

thành 

6 H01.04 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

15.28 19.69 98.43 14.31 9.6 80.21 5.08 50.81 18 100 81.96 Tốt 
Hoàn 

thành 
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Stt 
Mã Cơ 

quan 

Tên 

đơn vị 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ, kết 

quả giải quyết 

Số 

hóa 

hồ sơ 

Cung cấp dịch 

vụ trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 
Mức độ hài lòng 

TỔNG LOẠI 

Mục tiêu 

của UBND 

tỉnh tối 

thiểu 30% 

trong tổng 

số hồ sơ có 

yêu cầu 

nghĩa vụ 

tài chính 

(đánh giá 

theo tỷ lệ 

tại Cột 8) 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

20 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

12 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

10 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG* 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 18 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 = 1+2 

+4+5 

+7+9 

12 13 

nông 

thôn 

7 H01.18 

Ban 

Quản 

lý Khu 

kinh tế 

15.28 17.5 87.5 14.31 6 50 10 100 17.71 98.4 80.8 Tốt 
Hoàn 

thành 

8 H01.09 

Sở Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

15.28 19.48 97.4 14.31 9.4 78.43 4.17 41.67 18 100 80.64 Tốt 
Hoàn 

thành 

9 H01.02 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

15.28 19.9 99.5 14.31 11.8 98.62 0 0 18 100 79.29 Khá 
Chưa hoàn 

thành 

10 H01.05 

Sở 

Khoa 

học và 

15.28 13.33 66.67 14.31 9.6 80 9 90 16.17 89.8 77.69 Khá 
Hoàn 

thành 
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Stt 
Mã Cơ 

quan 

Tên 

đơn vị 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ, kết 

quả giải quyết 

Số 

hóa 

hồ sơ 

Cung cấp dịch 

vụ trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 
Mức độ hài lòng 

TỔNG LOẠI 

Mục tiêu 

của UBND 

tỉnh tối 

thiểu 30% 

trong tổng 

số hồ sơ có 

yêu cầu 

nghĩa vụ 

tài chính 

(đánh giá 

theo tỷ lệ 

tại Cột 8) 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

20 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

12 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

10 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG* 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 18 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 = 1+2 

+4+5 

+7+9 

12 13 

Công 

nghệ 

11 H01.03 
Sở Tài 

chính 
15.28 20 100 14.31 0 0 10 100 18 100 77.59 Khá 

Hoàn 

thành 

12 H01.16 

Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

15.28 19.04 95.18 14.31 0.8 6.98 10 100 18 100 77.43 Khá 
Hoàn 

thành 

13 H01.15 Sở Y tế 15.28 18.93 94.65 14.31 5.5 45.83 4.95 49.46 18 100 76.97 Khá 
Hoàn 

thành 

14 H01.06 

Sở 

Công 

Thương 

15.28 16.7 83.5 14.31 4.4 36.88 6.1 61 17.57 97.6 74.36 Khá 
Hoàn 

thành 

15 H01.17 
Sở Tư 

pháp 
15.28 18.97 94.85 14.31 5.1 42.17 2.03 20.31 18 100 73.69 Khá 

Chưa hoàn 

thành 

16 H01.13 
Sở Xây 

dựng 
15.28 16.3 81.48 14.31 2.6 21.43 3.33 33.33 17.49 97.2 69.31 

Trung 

bình 

Hoàn 

thành 
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Stt 
Mã Cơ 

quan 

Tên 

đơn vị 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ, kết 

quả giải quyết 

Số 

hóa 

hồ sơ 

Cung cấp dịch 

vụ trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 
Mức độ hài lòng 

TỔNG LOẠI 

Mục tiêu 

của UBND 

tỉnh tối 

thiểu 30% 

trong tổng 

số hồ sơ có 

yêu cầu 

nghĩa vụ 

tài chính 

(đánh giá 

theo tỷ lệ 

tại Cột 8) 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

20 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Cùng 

điểm 

chung 

của 

tỉnh 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

12 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 

10 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG* 

Điểm 

quy đổi 

(tỷ lệ 

100% 

được 18 

điểm) 

Tỷ lệ 

% 

trên 

Cổng 

DVC 

QG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 = 1+2 

+4+5 

+7+9 

12 13 

17 H01.10 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

15.28 17.42 87.08 14.31 0 0 0 0 17.92 99.6 64.93 
Trung 

bình 

Chưa hoàn 

thành 



 
 

PHỤ LỤC 2 

Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12 năm 2023 của cấp huyện 

(Kèm theo Công văn số 11/VPUBND-TH ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang) 

 

1. XẾP LOẠI UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

TT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân loại 

tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân loại 

năm 2023 

1 H01.29 Thoại Sơn 86.1 Tốt 78.35 Khá 

2 H01.22 Châu Đốc 84.59 Tốt 66.79 Trung bình 

3 H01.26 Phú Tân 74.2 Khá 80.22 Tốt 

4 H01.30 Tịnh Biên 69.09 Trung bình 60.16 Trung bình 

5 H01.27 Chợ Mới 67.16 Trung bình 61.44 Trung bình 

6 H01.23 Tân Châu 66.06 Trung bình 70.75 Khá 

7 H01.28 Châu Thành 65.98 Trung bình 63.61 Trung bình 

8 H01.24 An Phú 65.23 Trung bình 83.05 Tốt 

9 H01.25 Châu Phú 65.17 Trung bình 63.83 Trung bình 

10 H01.21 Long Xuyên 59.65 Trung bình 60.33 Trung bình 

11 H01.31 Tri Tôn 52.84 Trung bình 50.75 Trung bình 
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ĐIỂM TỪNG NHÓM CHỈ TIÊU UBND CẤP HUYỆN (Tháng 12) 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ giải 

quyết 

Dịch vụ trực 

tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

1 H01.24 An Phú 4.6 17 3.2 7.7 17.7 15.2 

2 H01.26 Phú Tân 8.3 18.9 5.2 8 18 15.9 

3 H01.29 Thoại Sơn 18 18.6 7.2 7.7 18 16.6 

4 H01.23 Tân Châu 5.8 19.3 3.1 7.3 18 12.6 

5 H01.22 Châu Đốc 17.5 18.7 7.2 7.1 18 16.1 

6 H01.25 Châu Phú 4.7 18.6 3.2 7 18 13.7 

7 H01.28 Châu Thành 6.1 18.2 3.5 7.3 18 13 

8 H01.27 Chợ Mới 8.3 18.8 3.8 7.5 18 10.8 

9 H01.21 Long Xuyên 3.8 17.5 2.3 7.2 17.8 11 

10 H01.30 Tịnh Biên 7 18.5 4.2 7.5 18 13.9 

11 H01.31 Tri Tôn 2.5 19.4 1.8 1.7 18 9.5 

2. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ 

* Mục tiêu của UBND tỉnh 100% các đơn vị có triển khai 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ 

triển khai 

tháng 12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

năm 2023 

(%) 

Tiến độ hoàn 

thành năm 

2023 (100%) 

1 H01.29 Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn 22.775 18/18 100 Xong 22.775 Xong 

2 H01.26 Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân 15.966 19/19 100 Xong 15.966 Xong 

3 H01.23 Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu 8.924 15/15 100 Xong 8.924 Xong 

4 H01.24 Ủy ban nhân dân huyện An Phú 8.148 15/15 100 Xong 8.148 Xong 

5 H01.30 Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên 7.717 15/15 100 Xong 7.717 Xong 

6 H01.21 Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên 6.722 14/14 100 Xong 6.722 Xong 

7 H01.25 Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú 4.859 14/14 100 Xong 4.859 Xong 

8 H01.27 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 4.207 19/19 100 Xong 4.207 Xong 

9 H01.28 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành 3.135 14/14 100 Xong 3.135 Xong 

10 H01.22 Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc 3.042 8/8 100 Xong 3.042 Xong 

11 H01.31 Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn 1.112 15/16 93.8 Không 1.112 Không 
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3. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI SỐ HÓA (Thành phần hồ sơ và Kết quả TTHC) 

* Mục tiêu của Chính phủ yêu cầu 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết 

quả giải quyết TTHC tháng 12 

Tỷ lệ 

tháng 12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 12 

(100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn 

thành năm 

2023 (100%) 

1 H01.21 Long Xuyên 1819 45.5 Không 16.79 Không 

2 H01.25 Châu Phú 1927 64.56 Không 54.9 Không 

3 H01.30 Tịnh Biên 2457 65 Không 22.49 Không 

4 H01.31 Tri Tôn 614 37.3 Không 7.42 Không 

5 H01.28 Châu Thành 1347 57.91 Không 14.74 Không 

6 H01.22 Châu Đốc 2509 77.27 Không 31.8 Không 

7 H01.24 An Phú 1744 72.94 Không 67.01 Không 

8 H01.23 Tân Châu 1245 54.37 Không 40.95 Không 

9 H01.26 Phú Tân 2936 73.4 Không 55.26 Không 

10 H01.27 Chợ Mới 2794 48.04 Không 10.4 Không 

11 H01.29 Thoại Sơn 21973 79.72 Không 40.95 Không 

12 H01 An Giang 47126 66 Không 30.99 Không 



 
 

4. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ 

* Mục tiêu của UBND tỉnh yêu cầu 30% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng HS đã cấp kết 

quả điện tử tháng 12 
Tỷ lệ tháng 12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

1 H01.21 Long Xuyên 1855 46.29 Không 17.07 Không 

2 H01.25 Châu Phú 1947 65.56 Không 61.28 Không 

3 H01.30 Tịnh Biên 2467 65.26 Không 24.3 Không 

4 H01.31 Tri Tôn 607 37.17 Không 7.83 Không 

5 H01.28 Châu Thành 1367 58.59 Không 15.09 Không 

6 H01.22 Châu Đốc 2585 79.81 Không 32.8 Không 

7 H01.24 An Phú 1749 73.15 Không 67.75 Không 

8 H01.23 Tân Châu 1275 55.68 Không 45.05 Không 

9 H01.26 Phú Tân 3123 78.8 Không 58.99 Không 

10 H01.27 Chợ Mới 2830 48.58 Không 10.75 Không 

11 H01.29 Thoại Sơn 22835 82.95 Không 43.44 Không 

12 H01 An Giang 48886 68.47 Không 33.08 Không 



 
 

5. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 

* Mục tiêu của UBND tỉnh yêu cầu trên 30% 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

1 H01.29 Thoại Sơn 88.89 Xong 46.82 Xong 

2 H01.26 Phú Tân 57.32 Xong 24.17 Không 

3 H01.22 Châu Đốc 56.83 Xong 19.87 Không 

4 H01.28 Châu Thành 54.61 Xong 16.65 Không 

5 H01.30 Tịnh Biên 53.58 Xong 21.6 Không 

6 H01.24 An Phú 50.42 Xong 56.03 Xong 

7 H01.27 Chợ Mới 47.31 Xong 16.36 Không 

8 H01.25 Châu Phú 38.79 Xong 14.65 Không 

9 H01.21 Long Xuyên 36.75 Xong 10.75 Không 

10 H01.23 Tân Châu 33.05 Xong 37.97 Xong 

11 H01.31 Tri Tôn 6.37 Không 3.9 Không 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 3 

Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 12 năm 2023 của cấp xã 

(Kèm theo Công văn số 11/VPUBND-TH ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang) 

 

1. XẾP LOẠI UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

1 H01.29.26 Vọng Thê 88.47 Tốt 79.52 Khá 

2 H01.29.36 Vĩnh Chánh 88.45 Tốt 72 Khá 

3 H01.29.29 Thoại Giang 88.32 Tốt 83.75 Tốt 

4 H01.29.35 Vĩnh Khánh 88.3 Tốt 82.83 Tốt 

5 H01.29.34 Phú Thuận 88.16 Tốt 71.62 Khá 

6 H01.29.33 Vĩnh Trạch 88.12 Tốt 77.32 Khá 

7 H01.29.28 Bình Thành 87.79 Tốt 83.08 Tốt 

8 H01.29.27 Vọng Đông 87.1 Tốt 81.95 Tốt 

9 H01.29.20 Núi Sập 86.96 Tốt 79.5 Khá 

10 H01.29.25 Mỹ Phú Đông 86.87 Tốt 82.82 Tốt 

11 H01.29.32 Vĩnh Phú 86.7 Tốt 83.19 Tốt 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

12 H01.29.24 An Bình 85.7 Tốt 75.38 Khá 

13 H01.29.30 Định Mỹ 85.45 Tốt 81.73 Tốt 

14 H01.29.21 Phú Hòa 84.76 Tốt 82.11 Tốt 

15 H01.29.22 Óc Eo 81.97 Tốt 77.13 Khá 

16 H01.29.23 Tây Phú 77.15 Khá 73.81 Khá 

17 H01.29.31 Định Thành 76.68 Khá 73.58 Khá 

18 H01.21.35 Mỹ Hòa Hưng 78.6 Khá 80.88 Tốt 

19 H01.21.36 Mỹ Khánh 74.3 Khá 75.22 Khá 

20 H01.21.29 Đông Xuyên 72.63 Khá 70.18 Khá 

21 H01.21.24 Mỹ Bình 71.24 Khá 73.68 Khá 

22 H01.21.34 Mỹ Hòa 67.33 Trung bình 62.58 Trung bình 

23 H01.21.32 Mỹ Thới 65 Trung bình 59.05 Trung bình 

24 H01.21.33 Bình Đức 64.67 Trung bình 57.36 Trung bình 

25 H01.21.30 Mỹ Quý 62.66 Trung bình 62.69 Trung bình 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

26 H01.21.28 Mỹ Phước 62.25 Trung bình 70.1 Khá 

27 H01.21.26 Mỹ Xuyên 62.18 Trung bình 62.85 Trung bình 

28 H01.21.31 Mỹ Thạnh 59.64 Trung bình 56.45 Trung bình 

29 H01.21.27 Bình Khánh 54.57 Trung bình 50.81 Trung bình 

30 H01.21.25 Mỹ Long 48.04 Yếu 59.72 Trung bình 

31 H01.24.27 Nhơn Hội 78.85 Khá 88.89 Tốt 

32 H01.24.28 Vĩnh Trường 75.04 Khá 85.07 Tốt 

33 H01.24.18 Long Bình 74.64 Khá 86.81 Tốt 

34 H01.24.20 Khánh An 73.16 Khá 83.19 Tốt 

35 H01.24.23 Đa Phước 72.17 Khá 83.12 Tốt 

36 H01.24.30 Vĩnh Lộc 71.55 Khá 87.68 Tốt 

37 H01.24.29 Vĩnh Hậu 71.38 Khá 86.8 Tốt 

38 H01.24.24 An Phú 69.9 Trung bình 85 Tốt 

39 H01.24.31 Phú Hữu 67.97 Trung bình 88.32 Tốt 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

40 H01.24.19 Khánh Bình 67.96 Trung bình 83.41 Tốt 

41 H01.24.22 Phước Hưng 67.22 Trung bình 84.74 Tốt 

42 H01.24.21 Quốc Thái 66.34 Trung bình 85.97 Tốt 

43 H01.24.26 Phú Hội 65.41 Trung bình 84.75 Tốt 

44 H01.24.25 Vĩnh Hội Đông 61.37 Trung bình 84.64 Tốt 

45 H01.27.34 Tấn Mỹ 82.98 Tốt 66.88 Trung bình 

46 H01.27.23 Chợ Mới 78.77 Khá 65.5 Trung bình 

47 H01.27.25 Long Điền B 76.33 Khá 68.99 Trung bình 

48 H01.27.20 Nhơn Mỹ 75.42 Khá 71.38 Khá 

49 H01.27.26 Long Điền A 73.87 Khá 66.79 Trung bình 

50 H01.27.30 An Thạnh Trung 72.17 Khá 65.26 Trung bình 

51 H01.27.35 Hội An 71.93 Khá 66.36 Trung bình 

52 H01.27.21 Long Giang 70.82 Khá 66.52 Trung bình 

53 H01.27.24 Mỹ Luông 69.69 Trung bình 64.54 Trung bình 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

54 H01.27.31 Mỹ An 68.4 Trung bình 59.48 Trung bình 

55 H01.27.19 Mỹ Hội Đông 68.34 Trung bình 47.94 Yếu 

56 H01.27.27 Long Kiến 67.34 Trung bình 65.74 Trung bình 

57 H01.27.32 Bình Phước Xuân 66.98 Trung bình 65.33 Trung bình 

58 H01.27.28 Hòa Bình 66.43 Trung bình 64.18 Trung bình 

59 H01.27.29 Hòa An 64.19 Trung bình 65.32 Trung bình 

60 H01.27.22 Kiến Thành 62.77 Trung bình 67.61 Trung bình 

61 H01.27.18 Kiến An 62.57 Trung bình 65.95 Trung bình 

62 H01.27.33 Mỹ Hiệp 58.31 Trung bình 55.77 Trung bình 

63 H01.30.24 Chi Lăng 89 Tốt 66.27 Trung bình 

64 H01.30.32 Vĩnh Trung 88.29 Tốt 69.71 Trung bình 

65 H01.30.29 Nhơn Hưng 82.39 Tốt 73.65 Khá 

66 H01.30.23 Nhà Bàng 80.64 Tốt 76.93 Khá 

67 H01.30.27 An Hảo 75.25 Khá 70.27 Khá 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

68 H01.30.26 An Nông 74.24 Khá 65.1 Trung bình 

69 H01.30.31 Văn Giáo 72.92 Khá 70.75 Khá 

70 H01.30.34 Tân Lợi 72.32 Khá 69.96 Trung bình 

71 H01.30.33 Núi Voi 71.23 Khá 64.37 Trung bình 

72 H01.30.22 Tịnh Biên 69.81 Trung bình 62.93 Trung bình 

73 H01.30.25 An Cư 67.66 Trung bình 65.47 Trung bình 

74 H01.30.35 Tân Lập 62.01 Trung bình 62.63 Trung bình 

75 H01.30.30 Thới Sơn 61.14 Trung bình 58.07 Trung bình 

76 H01.30.28 An Phú 47.64 Yếu 51.47 Trung bình 

77 H01.28.24 Cần Đăng 79.42 Khá 62.65 Trung bình 

78 H01.28.31 Vĩnh Nhuận 77.79 Khá 74.38 Khá 

79 H01.28.28 Vĩnh Bình 76.36 Khá 71.5 Khá 

80 H01.28.22 Bình Hòa 75.89 Khá 64.15 Trung bình 

81 H01.28.21 An Hòa 75.52 Khá 69.3 Trung bình 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

82 H01.28.27 Vĩnh An 72.89 Khá 66.16 Trung bình 

83 H01.28.23 Bình Thạnh 67.42 Trung bình 67.54 Trung bình 

84 H01.28.29 Vĩnh Hanh 66.01 Trung bình 56.07 Trung bình 

85 H01.28.30 Vĩnh Lợi 62.24 Trung bình 58.97 Trung bình 

86 H01.28.26 Tân Phú 56.89 Trung bình 66.19 Trung bình 

87 H01.28.25 Hòa Bình Thạnh 56.17 Trung bình 66.92 Trung bình 

88 H01.28.20 An Châu 55.08 Trung bình 64.78 Trung bình 

89 H01.28.32 Vĩnh Thành 50.65 Trung bình 60.01 Trung bình 

90 H01.25.28 Bình Mỹ 78.34 Khá 84.38 Tốt 

91 H01.25.25 Bình Phú 77.78 Khá 72.33 Khá 

92 H01.25.26 Bình Chánh 74.42 Khá 70.21 Khá 

93 H01.25.29 Bình Thủy 74.23 Khá 65.12 Trung bình 

94 H01.25.27 Bình Long 70.41 Khá 69.65 Trung bình 

95 H01.25.18 Khánh Hòa 69.53 Trung bình 73.97 Khá 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

96 H01.25.19 Mỹ Đức 69.01 Trung bình 68 Trung bình 

97 H01.25.22 Ô Long Vỹ 68.99 Trung bình 62.41 Trung bình 

98 H01.25.17 Cái Dầu 68.62 Trung bình 81.03 Tốt 

99 H01.25.21 Vĩnh Thạnh Trung 68.12 Trung bình 62.69 Trung bình 

100 H01.25.24 Đào Hữu Cảnh 67.92 Trung bình 66.33 Trung bình 

101 H01.25.20 Mỹ Phú 67.09 Trung bình 64.6 Trung bình 

102 H01.25.23 Thạnh Mỹ Tây 63.96 Trung bình 67.05 Trung bình 

103 H01.26.24 Bình Thạnh Đông 88.28 Tốt 83 Tốt 

104 H01.26.35 Tân Hòa 88.08 Tốt 77.86 Khá 

105 H01.26.21 Phú Hiệp 87.11 Tốt 83.2 Tốt 

106 H01.26.36 Tân Trung 83.66 Tốt 78.72 Khá 

107 H01.26.27 Phú Thành 83.64 Tốt 79.28 Khá 

108 H01.26.23 Phú Bình 82.15 Tốt 80.54 Tốt 

109 H01.26.22 Hòa Lạc 81.97 Tốt 76.94 Khá 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

110 H01.26.28 Phú Xuân 81.2 Tốt 75.85 Khá 

111 H01.26.26 Phú Long 78.3 Khá 84.08 Tốt 

112 H01.26.30 Long Hòa 76.83 Khá 72.11 Khá 

113 H01.26.25 Hiệp Xương 76.4 Khá 84.67 Tốt 

114 H01.26.32 Phú Thạnh 74.84 Khá 83.42 Tốt 

115 H01.26.31 Phú Lâm 74.27 Khá 85.94 Tốt 

116 H01.26.19 Phú Mỹ 71.2 Khá 82.59 Tốt 

117 H01.26.34 Phú Thọ 69.48 Trung bình 75.47 Khá 

118 H01.26.20 Chợ Vàm 68.67 Trung bình 78.02 Khá 

119 H01.26.33 Phú An 67.85 Trung bình 84.41 Tốt 

120 H01.26.29 Phú Hưng 67.75 Trung bình 80.26 Tốt 

121 H01.22.23 Vĩnh Tế 88.06 Tốt 74.8 Khá 

122 H01.22.19 Châu Phú B 87.73 Tốt 67.7 Trung bình 

123 H01.22.22 Núi Sam 85.36 Tốt 62.68 Trung bình 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

124 H01.22.24 Vĩnh Châu 84.21 Tốt 77.04 Khá 

125 H01.22.18 Châu Phú A 83.25 Tốt 73.58 Khá 

126 H01.22.20 Vĩnh Ngươn 81.24 Tốt 77.07 Khá 

127 H01.22.21 Vĩnh Mỹ 78.76 Khá 69.17 Trung bình 

128 H01.23.25 Long Sơn 76.95 Khá 83.78 Tốt 

129 H01.23.29 Long An 73.13 Khá 83.74 Tốt 

130 H01.23.23 Long Châu 70.56 Khá 80.82 Tốt 

131 H01.23.22 Long Hưng 70.55 Khá 78.23 Khá 

132 H01.23.21 Long Thạnh 69.91 Trung bình 71.06 Khá 

133 H01.23.34 Phú Lộc 68.99 Trung bình 82.63 Tốt 

134 H01.23.27 Lê Chánh 68.92 Trung bình 71.06 Khá 

135 H01.23.33 Vĩnh Xương 68.66 Trung bình 76.66 Khá 

136 H01.23.30 Phú Vĩnh 68.11 Trung bình 74.35 Khá 

137 H01.23.24 Long Phú 67.45 Trung bình 79.26 Khá 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

138 H01.23.32 Vĩnh Hòa 66.86 Trung bình 64.13 Trung bình 

139 H01.23.31 Tân Thạnh 65.95 Trung bình 82.43 Tốt 

140 H01.23.26 Châu Phong 63.9 Trung bình 63.18 Trung bình 

141 H01.23.28 Tân An 61.33 Trung bình 81.21 Tốt 

142 H01.31.09 Lương Phi 69.07 Trung bình 56.8 Trung bình 

143 H01.31.12 Tà Đảnh 61.89 Trung bình 54.48 Trung bình 

144 H01.31.13 Tân Tuyến 60.02 Trung bình 49.12 Yếu 

145 H01.31.03 An Tức 59.74 Trung bình 46.76 Yếu 

146 H01.31.05 Châu Lăng 57.86 Trung bình 49.96 Yếu 

147 H01.31.02 Ba Chúc 57.81 Trung bình 45.47 Yếu 

148 H01.31.04 Cô Tô 56.28 Trung bình 50.49 Trung bình 

149 H01.31.08 Lương An Trà 55.57 Trung bình 55.65 Trung bình 

150 H01.31.14 Vĩnh Gia 50.71 Trung bình 46.98 Yếu 

151 H01.31.15 Vĩnh Phước 49.23 Yếu 53.19 Trung bình 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Điểm đạt 

tháng 12 

Kết quả phân 

loại tháng 12 

Điểm đạt năm 

2023 (%) 

Kết quả phân 

loại năm 2023 

152 H01.31.01 Tri Tôn 48.55 Yếu 50.99 Trung bình 

153 H01.31.06 Lạc Quới 48.31 Yếu 54.06 Trung bình 

154 H01.31.07 Lê Trì 45.67 Yếu 62.27 Trung bình 

155 H01.31.11 Ô Lâm 45.17 Yếu 47.37 Yếu 

156 H01.31.10 Núi Tô 42.63 Yếu 43.01 Yếu 

 



 
 

ĐIỂM TỪNG NHÓM CHỈ TIÊU CẤP XÃ (Tháng 12) 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

1 H01.24.27 Nhơn Hội 8.6 19.6 5.8 8.5 18 18.3 

2 H01.24.31 Phú Hữu 2.8 18.9 2.5 7.9 18 17.8 

3 H01.24.30 Vĩnh Lộc 4.5 19.6 3.5 8.4 18 17.6 

4 H01.24.18 Long Bình 7.7 17.8 5.5 8.1 17.9 17.7 

5 H01.24.29 Vĩnh Hậu 5 20 3.9 8.4 18 16.1 

6 H01.24.21 Quốc Thái 2.5 19.1 2.3 7.9 18 16.6 

7 H01.24.28 Vĩnh Trường 6.9 19.5 4.9 8.4 18 17.3 

8 H01.24.24 An Phú 3.9 19.5 3.2 7.5 18 17.8 

9 H01.24.26 Phú Hội 3.6 17.6 2.5 8.1 17.9 15.9 

10 H01.24.22 Phước Hưng 1.6 20 1.6 8.4 18 17.6 

11 H01.24.25 Vĩnh Hội Đông 1.9 20 1.3 7.5 18 12.6 

12 H01.24.19 Khánh Bình 1.9 20 1.9 8.1 18 18 

13 H01.24.20 Khánh An 6.2 19.5 4.3 8.4 18 16.8 

14 H01.24.23 Đa Phước 5.3 19.3 3.9 7.8 18 18 



27 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

15 H01.26.31 Phú Lâm 6.8 19.1 4.9 8.3 18 17.3 

16 H01.26.25 Hiệp Xương 7.3 20 5.4 7.9 18 17.9 

17 H01.26.33 Phú An 2.1 20 2 8.1 18 17.7 

18 H01.26.26 Phú Long 10.4 18.3 6.7 8.2 18 16.7 

19 H01.26.32 Phú Thạnh 8.2 17.2 5.6 8.4 17.7 17.8 

20 H01.26.21 Phú Hiệp 18 20 6.7 8.1 18 16.3 

21 H01.26.24 Bình Thạnh Đông 18 19.6 6.7 8 18 17.9 

22 H01.26.19 Phú Mỹ 5.2 19.2 3.8 7.8 18 17.2 

23 H01.26.23 Phú Bình 11.8 19.8 6.7 7.9 18 17.9 

24 H01.26.29 Phú Hưng 2.2 19.8 2.1 7.7 18 18.1 

25 H01.26.27 Phú Thành 13.8 19.7 6.7 7.6 18 17.8 

26 H01.26.36 Tân Trung 13.8 19.7 6.7 7.9 18 17.6 

27 H01.26.20 Chợ Vàm 3.2 19.6 2.5 7.7 18 17.7 

28 H01.26.35 Tân Hòa 18 19.8 6.7 7.7 18 17.9 



28 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

29 H01.26.22 Hòa Lạc 11.3 19.7 6.7 8.4 18 18 

30 H01.26.28 Phú Xuân 14.8 16.2 6.7 8.1 17.4 18 

31 H01.26.34 Phú Thọ 3.8 19.5 2.7 7.7 18 17.8 

32 H01.26.30 Long Hòa 9 19.8 5.2 8.1 18 16.8 

33 H01.29.29 Thoại Giang 18 20 6.7 7.7 18 18 

34 H01.29.32 Vĩnh Phú 18 19.2 6.7 8.2 18 16.6 

35 H01.29.28 Bình Thành 18 19.4 6.7 7.7 18 18 

36 H01.29.35 Vĩnh Khánh 18 20 6.7 7.9 18 17.8 

37 H01.29.25 Mỹ Phú Đông 18 19.4 6.7 8.4 18 16.5 

38 H01.29.21 Phú Hòa 18 15.7 6.7 7.9 17.3 19.2 

39 H01.29.27 Vọng Đông 18 19.8 6.7 7.9 18 16.6 

40 H01.29.30 Định Mỹ 18 17 6.7 8.1 17.7 18 

41 H01.29.26 Vọng Thê 18 19.8 6.7 8.2 18 17.8 

42 H01.29.20 Núi Sập 18 19.8 6.7 8.1 18 16.4 



29 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

43 H01.29.33 Vĩnh Trạch 18 19.9 6.7 7.9 18 17.6 

44 H01.29.22 Óc Eo 18 14.8 6.7 7.7 16.9 17.9 

45 H01.29.24 An Bình 18 18.2 6.7 7.9 18 16.8 

46 H01.29.23 Tây Phú 18 19.6 4.4 7.7 18 9.5 

47 H01.29.31 Định Thành 18 19.6 4.4 7.9 18 8.8 

48 H01.29.36 Vĩnh Chánh 18 19.9 6.7 8.2 18 17.6 

49 H01.29.34 Phú Thuận 18 19.6 6.7 7.9 18 18 

50 H01.23.25 Long Sơn 7.8 20 5.5 7.9 18 17.7 

51 H01.23.29 Long An 6.2 18.7 4.5 7.8 18 17.9 

52 H01.23.34 Phú Lộc 3.1 19.4 2.7 8.1 18 17.7 

53 H01.23.31 Tân Thạnh 4.4 15 3.5 8.1 17 17.9 

54 H01.23.28 Tân An 1.8 20 1.8 2.2 18 17.5 

55 H01.23.23 Long Châu 4.2 19 3.4 8.2 18 17.8 

56 H01.23.24 Long Phú 6.9 16.2 3.7 7.9 17.4 15.3 



30 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

57 H01.23.22 Long Hưng 3.5 19.8 3 8.4 18 17.8 

58 H01.23.33 Vĩnh Xương 5.3 20 3.8 4.3 18 17.3 

59 H01.23.30 Phú Vĩnh 6.1 19.5 4.4 2.4 18 17.7 

60 H01.23.27 Lê Chánh 2.7 19.4 2.5 8.2 18 18.1 

61 H01.23.21 Long Thạnh 3.4 19.4 2.9 8.2 18 18.1 

62 H01.23.32 Vĩnh Hòa 2.6 19.3 1.6 7.7 18 17.7 

63 H01.23.26 Châu Phong 3.5 19.7 1.2 3.7 18 17.8 

64 H01.22.20 Vĩnh Ngươn 10.3 19.9 6.7 8.3 18 18.1 

65 H01.22.24 Vĩnh Châu 18 16.3 6.7 8.4 17.4 17.4 

66 H01.22.23 Vĩnh Tế 18 19.7 6.7 8.3 18 17.4 

67 H01.22.18 Châu Phú A 12.7 19.5 6.7 8.3 18 18 

68 H01.22.21 Vĩnh Mỹ 10.8 18 6.7 7.8 18 17.5 

69 H01.22.19 Châu Phú B 18 19 6.7 8.1 18 17.9 

70 H01.22.22 Núi Sam 18 19.9 6.4 8.1 18 15 



31 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

71 H01.25.28 Bình Mỹ 9.2 19.1 6.5 7.9 18 17.5 

72 H01.25.17 Cái Dầu 2.6 19.8 2.4 7.9 18 17.9 

73 H01.25.18 Khánh Hòa 4.2 19.1 3.3 7.7 18 17.3 

74 H01.25.25 Bình Phú 8 19.7 6 8.1 18 18 

75 H01.25.26 Bình Chánh 7.4 18.4 5.3 8.1 18 17.4 

76 H01.25.27 Bình Long 4.7 19.3 3.7 7.3 18 17.5 

77 H01.25.19 Mỹ Đức 3 19.6 2.7 7.7 18 18.1 

78 H01.25.23 Thạnh Mỹ Tây 3.7 19.6 3.1 1.9 18 17.7 

79 H01.25.24 Đào Hữu Cảnh 3.6 19.1 2.7 7.9 18 16.6 

80 H01.25.29 Bình Thủy 5.7 19.9 4.5 8.2 18 18 

81 H01.25.20 Mỹ Phú 2 19.4 2 7.9 18 17.9 

82 H01.25.21 Vĩnh Thạnh Trung 2.3 19.5 2.2 8.2 18 18 

83 H01.25.22 Ô Long Vỹ 5.7 19.6 3.5 7.7 18 14.6 

84 H01.28.31 Vĩnh Nhuận 8.4 19.3 6.1 8.5 18 17.6 



32 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

85 H01.28.28 Vĩnh Bình 7.2 19.4 5.4 8.4 18 17.9 

86 H01.28.21 An Hòa 6.6 19.4 5.1 8.4 18 18.1 

87 H01.28.23 Bình Thạnh 2.5 18.5 2.1 8.4 18 18 

88 H01.28.25 Hòa Bình Thạnh 4.1 18.9 1.9 2.7 18 10.6 

89 H01.28.26 Tân Phú 5.9 11.6 3 8.3 15.9 12.1 

90 H01.28.27 Vĩnh An 4.9 19.9 4 8.2 18 17.9 

91 H01.28.20 An Châu 2.4 9.2 2.2 8.4 15.1 17.8 

92 H01.28.22 Bình Hòa 7.1 19.5 5.2 8.4 18 17.7 

93 H01.28.24 Cần Đăng 10.4 18.3 6.7 8.2 18 17.9 

94 H01.28.32 Vĩnh Thành 5.5 20 0.7 2.4 18 4.1 

95 H01.28.30 Vĩnh Lợi 3.4 19.3 1.8 8.4 18 11.3 

96 H01.28.29 Vĩnh Hanh 0.6 20 1.1 8.4 18 18 

97 H01.27.20 Nhơn Mỹ 10.8 19.8 6.1 8.4 18 12.3 

98 H01.27.25 Long Điền B 8.6 19.3 5.4 8.2 18 16.8 



33 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

99 H01.27.22 Kiến Thành 4.4 19.3 2.4 8.3 18 10.5 

100 H01.27.34 Tấn Mỹ 14.6 19.8 6.7 8.3 18 15.6 

101 H01.27.26 Long Điền A 9.1 19.8 5.5 8.4 18 13.2 

102 H01.27.21 Long Giang 7.1 19.4 4.6 7.9 18 13.9 

103 H01.27.35 Hội An 5.4 20 3.8 8.1 18 16.7 

104 H01.27.18 Kiến An 2.3 19.3 1.6 8.2 18 13.2 

105 H01.27.27 Long Kiến 6.8 19.4 3.2 7.8 18 12.2 

106 H01.27.23 Chợ Mới 9.5 19 6.4 8.1 18 17.8 

107 H01.27.32 Bình Phước Xuân 7.8 19.4 3.3 8.4 18 10.2 

108 H01.27.29 Hòa An 14.5 19.8 2.2 3.6 18 6.1 

109 H01.27.30 An Thạnh Trung 10.6 19.5 4.5 8.2 18 11.4 

110 H01.27.24 Mỹ Luông 6.5 19.5 3.7 8.3 18 13.7 

111 H01.27.28 Hòa Bình 5.6 19.2 3.1 7.7 18 12.8 

112 H01.27.31 Mỹ An 7.2 19.8 3.5 8.4 18 11.5 



34 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

113 H01.27.33 Mỹ Hiệp 1.6 19.8 1.2 8.2 18 9.5 

114 H01.27.19 Mỹ Hội Đông 7 19 3.7 8.4 18 12.3 

115 H01.21.35 Mỹ Hòa Hưng 9.9 19.1 6.5 7.9 18 17.3 

116 H01.21.36 Mỹ Khánh 6.4 20 4.5 7.5 18 17.9 

117 H01.21.24 Mỹ Bình 5.5 19.1 4.2 7.9 18 16.6 

118 H01.21.29 Đông Xuyên 8 18.9 4.6 7.8 18 15.3 

119 H01.21.28 Mỹ Phước 4.9 17.5 2.5 7.9 17.8 11.6 

120 H01.21.26 Mỹ Xuyên 3.2 19.7 1.8 7.7 18 11.8 

121 H01.21.30 Mỹ Quý 7.9 19.6 2.1 7.8 18 7.4 

122 H01.21.34 Mỹ Hòa 2.2 19.5 2.1 7.7 18 17.9 

123 H01.21.25 Mỹ Long 1.9 18.8 1 1.2 18 7.2 

124 H01.21.32 Mỹ Thới 0.5 19.5 1 8.1 18 17.9 

125 H01.21.33 Bình Đức 3.3 20 2.8 2.7 18 17.9 

126 H01.21.31 Mỹ Thạnh 4 19 2.4 2.7 18 13.6 



35 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

127 H01.21.27 Bình Khánh 0.8 18.8 0.9 7.3 18 8.8 

128 H01.30.23 Nhà Bàng 9.6 19.9 6.7 8.5 18 18 

129 H01.30.29 Nhơn Hưng 12.5 19.3 6.7 8.4 18 17.5 

130 H01.30.31 Văn Giáo 6.2 19.8 4.1 8.4 18 16.3 

131 H01.30.27 An Hảo 6.3 19.8 4.8 8.4 18 17.9 

132 H01.30.34 Tân Lợi 6 20 3.8 8.4 18 16.1 

133 H01.30.32 Vĩnh Trung 18 19.1 6.7 8.5 18 18 

134 H01.30.24 Chi Lăng 18 19.8 6.7 8.5 18 18 

135 H01.30.25 An Cư 4.3 17.2 3.2 8.5 17.7 16.7 

136 H01.30.26 An Nông 5.8 19.7 4.5 8.4 18 17.7 

137 H01.30.33 Núi Voi 3.9 20 3.3 8.3 18 17.7 

138 H01.30.22 Tịnh Biên 3.2 19.7 2.8 8.3 18 17.9 

139 H01.30.35 Tân Lập 16.8 19.9 0.8 2.5 18 4.1 

140 H01.30.30 Thới Sơn 5.3 19.2 2.5 4.5 18 11.6 



36 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

141 H01.30.28 An Phú 3.3 18.8 0.7 2.5 18 4.3 

142 H01.31.07 Lê Trì 0.3 18 0.7 2 18 6.6 

143 H01.31.09 Lương Phi 3.4 19.7 2.8 7.7 18 17.5 

144 H01.31.08 Lương An Trà 4.3 19.8 1.2 1.7 18 10.5 

145 H01.31.12 Tà Đảnh 2.4 19.5 2.2 2.4 18 17.3 

146 H01.31.06 Lạc Quới 2.9 18.6 1 1.5 18 6.4 

147 H01.31.15 Vĩnh Phước 3.5 20 0.8 2.4 18 4.5 

148 H01.31.01 Tri Tôn 1.2 13.7 1.2 2.2 16.6 13.7 

149 H01.31.04 Cô Tô 0.3 20 0.8 2.1 18 15 

150 H01.31.05 Châu Lăng 4.9 19.9 2.1 2.2 18 10.8 

151 H01.31.13 Tân Tuyến 1.2 20 1.4 2.4 18 17.1 

152 H01.31.11 Ô Lâm 0.3 20 0.7 2.1 18 4 

153 H01.31.14 Vĩnh Gia 5.9 19.6 0.7 2.4 18 4.1 

154 H01.31.03 An Tức 0.2 20 0.7 2.8 18 18 



37 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Công khai, 

minh bạch 

Tiến độ 

giải quyết 

Dịch vụ 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

HS 

155 H01.31.02 Ba Chúc 0.3 19 0.9 2.1 18 17.5 

156 H01.31.10 Núi Tô 0.5 19 0.7 1.6 18 2.9 



 
 

2. THỐNG KÊ UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRIỂN KHAI THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 

* Mục tiêu của UBND tỉnh yêu cầu trên 30% 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

1 H01.29.28 Bình Thành 98.87 Xong 57.69 Xong 

2 H01.29.30 Định Mỹ 98.54 Xong 65.37 Xong 

3 H01.29.31 Định Thành 98.18 Xong 59.86 Xong 

4 H01.29.22 Óc Eo 98.14 Xong 41.39 Xong 

5 H01.29.33 Vĩnh Trạch 97.95 Xong 32.39 Xong 

6 H01.29.24 An Bình 97.11 Xong 71.54 Xong 

7 H01.29.29 Thoại Giang 97.09 Xong 58.73 Xong 

8 H01.29.35 Vĩnh Khánh 96.96 Xong 36.36 Xong 

9 H01.29.20 Núi Sập 96.3 Xong 53.81 Xong 

10 H01.29.34 Phú Thuận 93.78 Xong 55.49 Xong 

11 H01.29.26 Vọng Thê 91.5 Xong 43.59 Xong 

12 H01.29.32 Vĩnh Phú 91.27 Xong 61.75 Xong 

13 H01.29.25 Mỹ Phú Đông 90.32 Xong 49.68 Xong 



39 
 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

14 H01.29.23 Tây Phú 88.48 Xong 35.37 Xong 

15 H01.29.36 Vĩnh Chánh 85.78 Xong 59.64 Xong 

16 H01.29.21 Phú Hòa 84.49 Xong 51.09 Xong 

17 H01.29.27 Vọng Đông 83.3 Xong 45.43 Xong 

18 H01.21.35 Mỹ Hòa Hưng 90.87 Xong 33.72 Xong 

19 H01.21.32 Mỹ Thới 89.55 Xong 9.9 Không 

20 H01.21.26 Mỹ Xuyên 84.55 Xong 13.04 Không 

21 H01.21.29 Đông Xuyên 75.41 Xong 13.43 Không 

22 H01.21.24 Mỹ Bình 75.13 Xong 7.99 Không 

23 H01.21.28 Mỹ Phước 73.35 Xong 25.65 Không 

24 H01.21.36 Mỹ Khánh 67.94 Xong 11.33 Không 

25 H01.21.27 Bình Khánh 42.68 Xong 2.87 Không 

26 H01.21.34 Mỹ Hòa 40 Xong 5.13 Không 

27 H01.21.30 Mỹ Quý 29.7 Không 4.5 Không 



40 
 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

28 H01.21.33 Bình Đức 16.82 Không 2.3 Không 

29 H01.21.31 Mỹ Thạnh 4.81 Không 1.01 Không 

30 H01.21.25 Mỹ Long 2.38 Không 0.76 Không 

31 H01.24.19 Khánh Bình 95.24 Xong 59.63 Xong 

32 H01.24.20 Khánh An 93.51 Xong 66.47 Xong 

33 H01.24.30 Vĩnh Lộc 93.26 Xong 72.09 Xong 

34 H01.24.27 Nhơn Hội 86.41 Xong 76.08 Xong 

35 H01.24.31 Phú Hữu 81.92 Xong 75.79 Xong 

36 H01.24.22 Phước Hưng 79.66 Xong 69.39 Xong 

37 H01.24.29 Vĩnh Hậu 74.44 Xong 61.12 Xong 

38 H01.24.28 Vĩnh Trường 73.08 Xong 54.42 Xong 

39 H01.24.26 Phú Hội 62.34 Xong 50.17 Xong 

40 H01.24.21 Quốc Thái 56.92 Xong 49.36 Xong 

41 H01.24.23 Đa Phước 54.17 Xong 56.99 Xong 



41 
 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

42 H01.24.18 Long Bình 46.21 Xong 67.99 Xong 

43 H01.24.25 Vĩnh Hội Đông 46.15 Xong 51.6 Xong 

44 H01.24.24 An Phú 34.25 Xong 30.21 Xong 

45 H01.27.30 An Thạnh Trung 92.77 Xong 19.81 Không 

46 H01.27.35 Hội An 88.42 Xong 30.11 Xong 

47 H01.27.20 Nhơn Mỹ 87.83 Xong 33.51 Xong 

48 H01.27.18 Kiến An 85.37 Xong 12.88 Không 

49 H01.27.19 Mỹ Hội Đông 85.09 Xong 22.84 Không 

50 H01.27.24 Mỹ Luông 82.18 Xong 19.56 Không 

51 H01.27.21 Long Giang 80.17 Xong 14.36 Không 

52 H01.27.26 Long Điền A 79.17 Xong 15.66 Không 

53 H01.27.34 Tấn Mỹ 78.46 Xong 21.68 Không 

54 H01.27.25 Long Điền B 77.58 Xong 12.05 Không 

55 H01.27.28 Hòa Bình 72.37 Xong 9.67 Không 



42 
 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

56 H01.27.23 Chợ Mới 69.52 Xong 31.78 Xong 

57 H01.27.27 Long Kiến 67.59 Xong 14.55 Không 

58 H01.27.32 Bình Phước Xuân 56.92 Xong 24.39 Không 

59 H01.27.31 Mỹ An 50.38 Xong 18.5 Không 

60 H01.27.22 Kiến Thành 48.21 Xong 19.24 Không 

61 H01.27.33 Mỹ Hiệp 36.78 Xong 9.08 Không 

62 H01.27.29 Hòa An 15.36 Không 12.25 Không 

63 H01.30.33 Núi Voi 96.97 Xong 13.32 Không 

64 H01.30.31 Văn Giáo 94.72 Xong 52.37 Xong 

65 H01.30.24 Chi Lăng 91.23 Xong 25.24 Không 

66 H01.30.27 An Hảo 90.46 Xong 52.77 Xong 

67 H01.30.29 Nhơn Hưng 90.24 Xong 24.62 Không 

68 H01.30.23 Nhà Bàng 89.02 Xong 55.34 Xong 

69 H01.30.26 An Nông 88.64 Xong 12.87 Không 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

70 H01.30.25 An Cư 87.97 Xong 23.14 Không 

71 H01.30.32 Vĩnh Trung 86.76 Xong 26.87 Không 

72 H01.30.22 Tịnh Biên 86.76 Xong 44.7 Xong 

73 H01.30.34 Tân Lợi 62.5 Xong 12.54 Không 

74 H01.30.30 Thới Sơn 20.56 Không 7.38 Không 

75 H01.30.35 Tân Lập 3.5 Không 0.48 Không 

76 H01.30.28 An Phú 0 Không 0.13 Không 

77 H01.28.26 Tân Phú 95.12 Xong 15.3 Không 

78 H01.28.23 Bình Thạnh 93.75 Xong 19.48 Không 

79 H01.28.27 Vĩnh An 93.47 Xong 16.18 Không 

80 H01.28.24 Cần Đăng 93.02 Xong 9.08 Không 

81 H01.28.21 An Hòa 91.37 Xong 17.95 Không 

82 H01.28.31 Vĩnh Nhuận 88.89 Xong 25.01 Không 

83 H01.28.28 Vĩnh Bình 88.59 Xong 20.95 Không 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

84 H01.28.22 Bình Hòa 66.9 Xong 18.58 Không 

85 H01.28.29 Vĩnh Hanh 64.29 Xong 4.18 Không 

86 H01.28.30 Vĩnh Lợi 60.71 Xong 10.28 Không 

87 H01.28.20 An Châu 59.85 Xong 19.35 Không 

88 H01.28.25 Hòa Bình Thạnh 12.61 Không 3.89 Không 

89 H01.28.32 Vĩnh Thành 10.99 Không 17.2 Không 

90 H01.25.29 Bình Thủy 85.51 Xong 15.04 Không 

91 H01.25.21 Vĩnh Thạnh Trung 75.21 Xong 11.66 Không 

92 H01.25.17 Cái Dầu 75.2 Xong 13.25 Không 

93 H01.25.20 Mỹ Phú 70.83 Xong 15.68 Không 

94 H01.25.18 Khánh Hòa 61.67 Xong 14.98 Không 

95 H01.25.25 Bình Phú 61.33 Xong 25.22 Không 

96 H01.25.28 Bình Mỹ 59 Xong 37.32 Xong 

97 H01.25.26 Bình Chánh 58.14 Xong 20.05 Không 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

98 H01.25.24 Đào Hữu Cảnh 45.51 Xong 12.24 Không 

99 H01.25.19 Mỹ Đức 39.73 Xong 5.71 Không 

100 H01.25.22 Ô Long Vỹ 36.22 Xong 4.62 Không 

101 H01.25.27 Bình Long 34.19 Xong 13.89 Không 

102 H01.25.23 Thạnh Mỹ Tây 3.09 Không 2.64 Không 

103 H01.26.25 Hiệp Xương 92.66 Xong 38.12 Xong 

104 H01.26.23 Phú Bình 91.3 Xong 25.05 Không 

105 H01.26.19 Phú Mỹ 90.94 Xong 31.6 Xong 

106 H01.26.35 Tân Hòa 90 Xong 29.5 Không 

107 H01.26.28 Phú Xuân 89.39 Xong 19.78 Không 

108 H01.26.34 Phú Thọ 88.46 Xong 21.66 Không 

109 H01.26.24 Bình Thạnh Đông 87.82 Xong 23.09 Không 

110 H01.26.21 Phú Hiệp 84.54 Xong 44.5 Xong 

111 H01.26.32 Phú Thạnh 83.76 Xong 37.24 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

112 H01.26.31 Phú Lâm 79.05 Xong 46.14 Xong 

113 H01.26.29 Phú Hưng 77.92 Xong 30.24 Xong 

114 H01.26.33 Phú An 71.08 Xong 36.7 Xong 

115 H01.26.26 Phú Long 70.48 Xong 34.23 Xong 

116 H01.26.22 Hòa Lạc 69.62 Xong 19.17 Không 

117 H01.26.20 Chợ Vàm 69.47 Xong 17.03 Không 

118 H01.26.30 Long Hòa 64.77 Xong 17.92 Không 

119 H01.26.36 Tân Trung 53.76 Xong 18.33 Không 

120 H01.26.27 Phú Thành 39.24 Xong 23.93 Không 

121 H01.22.18 Châu Phú A 94.34 Xong 26.68 Không 

122 H01.22.21 Vĩnh Mỹ 85.6 Xong 13.34 Không 

123 H01.22.23 Vĩnh Tế 81 Xong 25.03 Không 

124 H01.22.20 Vĩnh Ngươn 80.52 Xong 27.01 Không 

125 H01.22.19 Châu Phú B 79.1 Xong 18.03 Không 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

126 H01.22.24 Vĩnh Châu 62.64 Xong 21.31 Không 

127 H01.22.22 Núi Sam 35.6 Xong 18.01 Không 

128 H01.23.34 Phú Lộc 100 Xong 39.27 Xong 

129 H01.23.22 Long Hưng 89.34 Xong 41.13 Xong 

130 H01.23.21 Long Thạnh 87.5 Xong 80.23 Xong 

131 H01.23.23 Long Châu 84.09 Xong 63.45 Xong 

132 H01.23.31 Tân Thạnh 81.82 Xong 76.27 Xong 

133 H01.23.29 Long An 79.33 Xong 55.26 Xong 

134 H01.23.27 Lê Chánh 60.71 Xong 43.51 Xong 

135 H01.23.32 Vĩnh Hòa 47.62 Xong 45.38 Xong 

136 H01.23.24 Long Phú 47.62 Xong 33.78 Xong 

137 H01.23.25 Long Sơn 39.45 Xong 31.91 Xong 

138 H01.23.33 Vĩnh Xương 21.01 Không 35.61 Xong 

139 H01.23.26 Châu Phong 17.69 Không 42.76 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

140 H01.23.28 Tân An 11.63 Không 35.47 Xong 

141 H01.23.30 Phú Vĩnh 0 Không 23.22 Không 

142 H01.31.09 Lương Phi 45.97 Xong 5.68 Không 

143 H01.31.03 An Tức 14.29 Không 0.1 Không 

144 H01.31.01 Tri Tôn 12.5 Không 0.64 Không 

145 H01.31.07 Lê Trì 10 Không 0.08 Không 

146 H01.31.10 Núi Tô 5.56 Không 0.51 Không 

147 H01.31.08 Lương An Trà 5.06 Không 0.26 Không 

148 H01.31.06 Lạc Quới 5 Không 0.39 Không 

149 H01.31.15 Vĩnh Phước 0 Không 0 Không 

150 H01.31.13 Tân Tuyến 0 Không 0.69 Không 

151 H01.31.14 Vĩnh Gia 0 Không 0.14 Không 

152 H01.31.05 Châu Lăng 0 Không 0 Không 

153 H01.31.11 Ô Lâm 0 Không 0 Không 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến tháng 12 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (30%) 

Tỷ lệ thanh toán trực 

tuyến năm 2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (30%) 

154 H01.31.12 Tà Đảnh 0 Không 0.04 Không 

155 H01.31.04 Cô Tô 0 Không 0 Không 

156 H01.31.02 Ba Chúc 0 Không 1.02 Không 

 

 



 
 

3. THỐNG KÊ UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRIỂN KHAI CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ 

* Ghi chú: 1 là đã triển khai hoàn thành; 0 là chưa triển khai hoặc đã triển khai mà chưa hoàn thành 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

1 H01.21.28 UBND Phường Mỹ Phước 1.280 1/1 100 Xong 1.280 Xong 

2 H01.21.35 UBND Xã Mỹ Hòa Hưng 1.199 1/1 100 Xong 1.199 Xong 

3 H01.21.36 UBND Xã Mỹ Khánh 1.009 1/1 100 Xong 1.009 Xong 

4 H01.21.24 UBND Phường Mỹ Bình 985 1/1 100 Xong 985 Xong 

5 H01.21.26 UBND Phường Mỹ Xuyên 589 1/1 100 Xong 589 Xong 

6 H01.21.31 UBND Phường Mỹ Thạnh 449 1/1 100 Xong 449 Xong 

7 H01.21.27 UBND Phường Bình Khánh 275 1/1 100 Xong 275 Xong 

8 H01.21.30 UBND Phường Mỹ Quý 244 1/1 100 Xong 244 Xong 

9 H01.21.32 UBND Phường Mỹ Thới 199 1/1 100 Xong 199 Xong 

10 H01.21.33 UBND Phường Bình Đức 165 1/1 100 Xong 165 Xong 

11 H01.21.29 UBND Phường Đông Xuyên 106 1/1 100 Xong 106 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

12 H01.21.25 UBND Phường Mỹ Long 93 1/1 100 Xong 93 Xong 

13 H01.21.10 
Phòng Tư pháp thành phố Long 

Xuyên 
87 1/1 100 Xong 87 Xong 

14 H01.21.34 UBND Phường Mỹ Hòa 42 1/1 100 Xong 42 Xong 

15 H01.25.18 UBND Xã Khánh Hòa 1.698 1/1 100 Xong 1.698 Xong 

16 H01.25.27 UBND Xã Bình Long 774 1/1 100 Xong 774 Xong 

17 H01.25.25 UBND Xã Bình Phú 537 1/1 100 Xong 537 Xong 

18 H01.25.24 UBND Xã Đào Hữu Cảnh 521 1/1 100 Xong 521 Xong 

19 H01.25.26 UBND Xã Bình Chánh 455 1/1 100 Xong 455 Xong 

20 H01.25.28 UBND Xã Bình Mỹ 349 1/1 100 Xong 349 Xong 

21 H01.25.29 UBND Xã Bình Thủy 146 1/1 100 Xong 146 Xong 

22 H01.25.19 UBND Xã Mỹ Đức 128 1/1 100 Xong 128 Xong 

23 H01.25.22 UBND Xã Ô Long Vĩ 106 1/1 100 Xong 106 Xong 

24 H01.25.23 UBND Xã Thạnh Mỹ Tây 70 1/1 100 Xong 70 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

25 H01.25.08 Phòng Tư pháp huyện Châu Phú 43 1/1 100 Xong 43 Xong 

26 H01.25.20 UBND Xã Mỹ Phú 16 1/1 100 Xong 16 Xong 

27 H01.25.21 UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung 14 1/1 100 Xong 14 Xong 

28 H01.25.17 UBND Thị trấn Cái Dầu 2 1/1 100 Xong 2 Xong 

29 H01.30.23 UBND phường Nhà Bàng 1.925 1/1 100 Xong 1.925 Xong 

30 H01.30.27 UBND xã An Hảo 1.364 1/1 100 Xong 1.364 Xong 

31 H01.30.24 UBND phường Chi Lăng 1.127 1/1 100 Xong 1.127 Xong 

32 H01.30.32 UBND xã Vĩnh Trung 589 1/1 100 Xong 589 Xong 

33 H01.30.22 UBND phường Tịnh Biên 547 1/1 100 Xong 547 Xong 

34 H01.30.29 UBND phường Nhơn Hưng 519 1/1 100 Xong 519 Xong 

35 H01.30.31 UBND xã Văn Giáo 494 1/1 100 Xong 494 Xong 

36 H01.30.09 Phòng Tư pháp thị xã Tịnh Biên 321 1/1 100 Xong 321 Xong 

37 H01.30.34 UBND xã Tân Lợi 316 1/1 100 Xong 316 Xong 



53 
 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

38 H01.30.25 UBND xã An Cư 210 1/1 100 Xong 210 Xong 

39 H01.30.30 UBND phường Thới Sơn 106 1/1 100 Xong 106 Xong 

40 H01.30.26 UBND xã An Nông 80 1/1 100 Xong 80 Xong 

41 H01.30.33 UBND phường Núi Voi 58 1/1 100 Xong 58 Xong 

42 H01.30.35 UBND xã Tân Lập 34 1/1 100 Xong 34 Xong 

43 H01.30.28 UBND phường An Phú 27 1/1 100 Xong 27 Xong 

44 H01.31.01 UBND thị trấn Tri Tôn 477 1/1 100 Xong 477 Xong 

45 H01.31.05 UBND xã Châu Lăng 177 1/1 100 Xong 177 Xong 

46 H01.31.08 UBND xã Lương An Trà 155 1/1 100 Xong 155 Xong 

47 H01.31.09 UBND xã Lương Phi 81 1/1 100 Xong 81 Xong 

48 H01.31.12 UBND xã Tà Đảnh 69 1/1 100 Xong 69 Xong 

49 H01.31.02 UBND thị trấn Ba Chúc 37 1/1 100 Xong 37 Xong 

50 H01.31.13 UBND xã Tân Tuyến 34 1/1 100 Xong 34 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

51 H01.31.06 UBND xã Lạc Quới 24 1/1 100 Xong 24 Xong 

52 H01.31.07 UBND xã Lê Trì 23 1/1 100 Xong 23 Xong 

53 H01.31.11 UBND xã Ô Lâm 10 1/1 100 Xong 10 Xong 

54 H01.31.15 UBND xã Vĩnh Phước 9 1/1 100 Xong 9 Xong 

55 H01.31.25 Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn 7 1/1 100 Xong 7 Xong 

56 H01.31.03 UBND xã An Tức 5 1/1 100 Xong 5 Xong 

57 H01.31.14 UBND xã Vĩnh Gia 2 1/1 100 Xong 2 Xong 

58 H01.31.04 UBND thị trấn Cô Tô 2 1/1 100 Xong 2 Xong 

59 H01.31.10 UBND xã Núi Tô 0 0/1 0 Không 0 Không 

60 H01.28.31 UBND Xã Vĩnh Nhuận 488 1/1 100 Xong 488 Xong 

61 H01.28.28 UBND thị trấn Vĩnh Bình 428 1/1 100 Xong 428 Xong 

62 H01.28.22 UBND Xã Bình Hòa 422 1/1 100 Xong 422 Xong 

63 H01.28.21 UBND Xã An Hòa 393 1/1 100 Xong 393 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

64 H01.28.20 UBND Thị trấn An Châu 340 1/1 100 Xong 340 Xong 

65 H01.28.27 UBND Xã Vĩnh An 336 1/1 100 Xong 336 Xong 

66 H01.28.24 UBND Xã Cần Đăng 333 1/1 100 Xong 333 Xong 

67 H01.28.25 UBND Xã Hòa Bình Thạnh 198 1/1 100 Xong 198 Xong 

68 H01.28.26 UBND Xã Tân Phú 93 1/1 100 Xong 93 Xong 

69 H01.28.29 UBND Xã Vĩnh Hanh 41 1/1 100 Xong 41 Xong 

70 H01.28.30 UBND Xã Vĩnh Lợi 37 1/1 100 Xong 37 Xong 

71 H01.28.23 UBND Xã Bình Thạnh 14 1/1 100 Xong 14 Xong 

72 H01.28.32 UBND Xã Vĩnh Thành 6 1/1 100 Xong 6 Xong 

73 H01.28.03 Phòng Tư pháp huyện Châu Thành 6 1/1 100 Xong 6 Xong 

74 H01.22.19 UBND phường Châu Phú B 1.132 1/1 100 Xong 1.132 Xong 

75 H01.22.23 UBND xã Vĩnh Tế 489 1/1 100 Xong 489 Xong 

76 H01.22.20 UBND phường Vĩnh Nguơn 481 1/1 100 Xong 481 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

77 H01.22.22 UBND phường Núi Sam 326 1/1 100 Xong 326 Xong 

78 H01.22.18 UBND phường Châu Phú A 286 1/1 100 Xong 286 Xong 

79 H01.22.24 UBND xã Vĩnh Châu 268 1/1 100 Xong 268 Xong 

80 H01.22.21 UBND phường Vĩnh Mỹ 41 1/1 100 Xong 41 Xong 

81 H01.22.09 Phòng Tư pháp thành phố Châu Đốc 19 1/1 100 Xong 19 Xong 

82 H01.24.27 UBND Xã Nhơn Hội 1.826 1/1 100 Xong 1.826 Xong 

83 H01.24.30 UBND Xã Vĩnh Lộc 1.711 1/1 100 Xong 1.711 Xong 

84 H01.24.24 UBND Thị trấn An Phú 1.206 1/1 100 Xong 1.206 Xong 

85 H01.24.21 UBND Xã Quốc Thái 538 1/1 100 Xong 538 Xong 

86 H01.24.25 UBND Xã Vĩnh Hội Đông 459 1/1 100 Xong 459 Xong 

87 H01.24.29 UBND Xã Vĩnh Hậu 451 1/1 100 Xong 451 Xong 

88 H01.24.19 UBND Xã Khánh Bình 410 1/1 100 Xong 410 Xong 

89 H01.24.20 UBND Xã Khánh An 402 1/1 100 Xong 402 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

90 H01.24.28 UBND Xã Vĩnh Trường 285 1/1 100 Xong 285 Xong 

91 H01.24.18 UBND Thị trấn Long Bình 257 1/1 100 Xong 257 Xong 

92 H01.24.22 UBND Xã Phước Hưng 242 1/1 100 Xong 242 Xong 

93 H01.24.23 UBND Thị trấn Đa Phước 223 1/1 100 Xong 223 Xong 

94 H01.24.26 UBND Xã Phú Hội 105 1/1 100 Xong 105 Xong 

95 H01.24.08 Phòng Tư Pháp huyện An Phú 21 1/1 100 Xong 21 Xong 

96 H01.24.31 UBND Xã Phú Hữu 12 1/1 100 Xong 12 Xong 

97 H01.23.24 UBND Phường Long Phú 1.685 1/1 100 Xong 1.685 Xong 

98 H01.23.34 UBND Xã Phú Lộc 1.087 1/1 100 Xong 1.087 Xong 

99 H01.23.25 UBND Phường Long Sơn 1.071 1/1 100 Xong 1.071 Xong 

100 H01.23.31 UBND Xã Tân Thạnh 845 1/1 100 Xong 845 Xong 

101 H01.23.33 UBND Xã Vĩnh Xương 812 1/1 100 Xong 812 Xong 

102 H01.23.28 UBND Xã Tân An 768 1/1 100 Xong 768 Xong 



58 
 

STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

103 H01.23.30 UBND Xã Phú Vĩnh 566 1/1 100 Xong 566 Xong 

104 H01.23.23 UBND Phường Long Châu 563 1/1 100 Xong 563 Xong 

105 H01.23.21 UBND Phường Long Thạnh 468 1/1 100 Xong 468 Xong 

106 H01.23.22 UBND Phường Long Hưng 311 1/1 100 Xong 311 Xong 

107 H01.23.27 UBND Xã Lê Chánh 264 1/1 100 Xong 264 Xong 

108 H01.23.29 UBND Xã Long An 244 1/1 100 Xong 244 Xong 

109 H01.23.26 UBND Xã Châu Phong 210 1/1 100 Xong 210 Xong 

110 H01.23.03 Phòng Tư pháp thị xã Tân Châu 22 1/1 100 Xong 22 Xong 

111 H01.23.32 UBND Xã Vĩnh Hòa 8 1/1 100 Xong 8 Xong 

112 H01.26.19 UBND Thị trấn Phú Mỹ 1.639 1/1 100 Xong 1.639 Xong 

113 H01.26.20 UBND Thị trấn Chợ Vàm 1.537 1/1 100 Xong 1.537 Xong 

114 H01.26.33 UBND Xã Phú An 1.406 1/1 100 Xong 1.406 Xong 

115 H01.26.24 UBND Xã Bình Thạnh Đông 1.133 1/1 100 Xong 1.133 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

116 H01.26.23 UBND Xã Phú Bình 1.011 1/1 100 Xong 1.011 Xong 

117 H01.26.27 UBND Xã Phú Thành 1.008 1/1 100 Xong 1.008 Xong 

118 H01.26.35 UBND Xã Tân Hòa 1.004 1/1 100 Xong 1.004 Xong 

119 H01.26.21 UBND Xã Phú Hiệp 935 1/1 100 Xong 935 Xong 

120 H01.26.22 UBND Xã Hòa lạc 918 1/1 100 Xong 918 Xong 

121 H01.26.26 UBND Xã Phú Long 830 1/1 100 Xong 830 Xong 

122 H01.26.32 UBND Xã Phú Thạnh 827 1/1 100 Xong 827 Xong 

123 H01.26.25 UBND Xã Hiệp Xương 772 1/1 100 Xong 772 Xong 

124 H01.26.31 UBND Xã Phú Lâm 686 1/1 100 Xong 686 Xong 

125 H01.26.34 UBND Xã Phú Thọ 670 1/1 100 Xong 670 Xong 

126 H01.26.36 UBND Xã Tân Trung 549 1/1 100 Xong 549 Xong 

127 H01.26.29 UBND Xã Phú Hưng 386 1/1 100 Xong 386 Xong 

128 H01.26.28 UBND Xã Phú Xuân 375 1/1 100 Xong 375 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

129 H01.26.30 UBND Xã Long Hòa 256 1/1 100 Xong 256 Xong 

130 H01.26.07 Phòng Tư pháp huyện Phú Tân 24 1/1 100 Xong 24 Xong 

131 H01.27.32 UBND xã Bình Phước Xuân 648 1/1 100 Xong 648 Xong 

132 H01.27.20 UBND xã Nhơn Mỹ 527 1/1 100 Xong 527 Xong 

133 H01.27.27 UBND xã Long Kiến 474 1/1 100 Xong 474 Xong 

134 H01.27.35 UBND thị trấn Hội An 472 1/1 100 Xong 472 Xong 

135 H01.27.23 UBND thị trấn Chợ Mới 429 1/1 100 Xong 429 Xong 

136 H01.27.34 UBND xã Tấn Mỹ 348 1/1 100 Xong 348 Xong 

137 H01.27.21 UBND xã Long Giang 261 1/1 100 Xong 261 Xong 

138 H01.27.30 UBND xã An Thạnh Trung 202 1/1 100 Xong 202 Xong 

139 H01.27.25 UBND xã Long Điền B 147 1/1 100 Xong 147 Xong 

140 H01.27.28 UBND xã Hòa Bình 122 1/1 100 Xong 122 Xong 

141 H01.27.24 UBND thị trấn Mỹ Luông 114 1/1 100 Xong 114 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

142 H01.27.22 UBND xã Kiến Thành 113 1/1 100 Xong 113 Xong 

143 H01.27.19 UBND xã Mỹ Hội Đông 108 1/1 100 Xong 108 Xong 

144 H01.27.26 UBND xã Long Điền A 106 1/1 100 Xong 106 Xong 

145 H01.27.31 UBND xã Mỹ An 44 1/1 100 Xong 44 Xong 

146 H01.27.33 UBND xã Mỹ Hiệp 39 1/1 100 Xong 39 Xong 

147 H01.27.10 Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới 37 1/1 100 Xong 37 Xong 

148 H01.27.18 UBND xã Kiến An 9 1/1 100 Xong 9 Xong 

149 H01.27.29 UBND xã Hòa An 7 1/1 100 Xong 7 Xong 

150 H01.29.30 UBND xã Định Mỹ 2.530 1/1 100 Xong 2.530 Xong 

151 H01.29.22 UBND TT Óc Eo huyện Thoại Sơn 2.409 1/1 100 Xong 2.409 Xong 

152 H01.29.21 
UBND TT Phú Hòa huyện Thoại 

Sơn 
2.392 1/1 100 Xong 2.392 Xong 

153 H01.29.27 UBND xã Vọng Đông 1.994 1/1 100 Xong 1.994 Xong 

154 H01.29.32 
UBND xã Vĩnh Phú huyện Thoại 

Sơn 
1.920 1/1 100 Xong 1.920 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

155 H01.29.36 UBND xã Vĩnh Chánh 1.700 1/1 100 Xong 1.700 Xong 

156 H01.29.29 UBND xã Thoại Giang 1.681 1/1 100 Xong 1.681 Xong 

157 H01.29.28 UBND xã Bình Thành 1.323 1/1 100 Xong 1.323 Xong 

158 H01.29.26 
UBND xã Vọng Thê huyện Thoại 

Sơn 
1.167 1/1 100 Xong 1.167 Xong 

159 H01.29.25 
UBND xã Mỹ Phú Đông huyện 

thoại sơn 
1.082 1/1 100 Xong 1.082 Xong 

160 H01.29.33 UBND xã Vĩnh Trạch 1.072 1/1 100 Xong 1.072 Xong 

161 H01.29.34 UBND xã Phú Thuận 994 1/1 100 Xong 994 Xong 

162 H01.29.23 
UBND xã Tây Phú huyện Thoại 

Sơn 
814 1/1 100 Xong 814 Xong 

163 H01.29.20 
UBND TT Núi Sập huyện Thoại 

Sơn 
608 1/1 100 Xong 608 Xong 

164 H01.29.24 
UBND xã An Bình huyện Thoại 

Sơn 
435 1/1 100 Xong 435 Xong 

165 H01.29.31 UBND xã Định Thành 391 1/1 100 Xong 391 Xong 

166 H01.29.35 UBND xã Vĩnh Khánh 247 1/1 100 Xong 247 Xong 
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STT 
Mã cơ 

quan 
Tên đơn vị 

Tổng HS Đã 

hoàn thành 

tháng 12 

Số đơn vị 

triển khai 

tháng 12 

Tỷ lệ triển 

khai tháng 

12 

Tiến độ hoàn 

thành tháng 

12 (100%) 

Tổng HS 

Đã hoàn 

thành năm 

2023 (%) 

Tiến độ 

hoàn 

thành năm 

2023 

(100%) 

167 H01.29.12 Phòng Tư pháp huyện Thoại Sơn 16 1/1 100 Xong 16 Xong 



 
 

 

4. THỐNG KÊ UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRIỂN KHAI SỐ HÓA (Thành phần hồ sơ và Kết quả TTHC) 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

1 H01.21.25 Mỹ Long 23 20.72 Không 9.93 Không 

2 H01.21.36 Mỹ Khánh 178 97.27 Không 67.99 Không 

3 H01.21.33 Bình Đức 98 93.33 Không 12.94 Không 

4 H01.21.28 Mỹ Phước 269 54.9 Không 26.17 Không 

5 H01.21.32 Mỹ Thới 68 98.55 Không 36.87 Không 

6 H01.21.30 Mỹ Quý 113 26.1 Không 9.58 Không 

7 H01.21.31 Mỹ Thạnh 114 63.69 Không 12.85 Không 

8 H01.21.34 Mỹ Hòa 142 97.93 Không 6.79 Không 

9 H01.21.35 Mỹ Hòa Hưng 346 88.72 Không 45.53 Không 

10 H01.21.29 Đông Xuyên 104 74.82 Không 24.06 Không 

11 H01.21.27 Bình Khánh 34 31.78 Không 3.64 Không 

12 H01.21.24 Mỹ Bình 230 97.05 Không 41.08 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

13 H01.21.26 Mỹ Xuyên 115 51.57 Không 14.78 Không 

14 H01.25.29 Bình Thủy 136 99.27 Không 54.96 Không 

15 H01.25.22 Ô Long Vỹ 99 73.33 Không 67.95 Không 

16 H01.25.27 Bình Long 219 95.22 Không 87.08 Không 

17 H01.25.23 Thạnh Mỹ Tây 183 95.81 Không 87.99 Không 

18 H01.25.26 Bình Chánh 127 92.7 Không 82.69 Không 

19 H01.25.24 Đào Hữu Cảnh 122 84.72 Không 91.02 Không 

20 H01.25.18 Khánh Hòa 210 92.11 Không 87.57 Không 

21 H01.25.19 Mỹ Đức 133 100 Xong 92.43 Không 

22 H01.25.21 Vĩnh Thạnh Trung 119 98.35 Không 82.65 Không 

23 H01.25.17 Cái Dầu 114 99.13 Không 78.97 Không 

24 H01.25.28 Bình Mỹ 320 94.96 Không 55.39 Không 

25 H01.25.20 Mỹ Phú 86 95.56 Không 83.57 Không 

26 H01.25.25 Bình Phú 217 99.54 Không 94.68 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

27 H01.30.34 Tân Lợi 228 78.08 Không 19.91 Không 

28 H01.30.22 Tịnh Biên 164 97.04 Không 52.56 Không 

29 H01.30.30 Thới Sơn 99 50.25 Không 13.36 Không 

30 H01.30.29 Nhơn Hưng 134 95.04 Không 33.35 Không 

31 H01.30.35 Tân Lập 1 0.74 Không 0.51 Không 

32 H01.30.27 An Hảo 372 96.88 Không 51.99 Không 

33 H01.30.23 Nhà Bàng 528 99.25 Không 66.52 Không 

34 H01.30.31 Văn Giáo 205 82.66 Không 48.82 Không 

35 H01.30.24 Chi Lăng 174 100 Xong 52.96 Không 

36 H01.30.26 An Nông 74 98.67 Không 6.4 Không 

37 H01.30.28 An Phú 1 1.18 Không 0.81 Không 

38 H01.30.32 Vĩnh Trung 417 99.52 Không 57.86 Không 

39 H01.30.33 Núi Voi 99 99 Không 13.68 Không 

40 H01.30.25 An Cư 165 86.84 Không 23.96 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

41 H01.31.02 Ba Chúc 17 94.44 Không 8.28 Không 

42 H01.31.04 Cô Tô 11 73.33 Không 2.97 Không 

43 H01.31.12 Tà Đảnh 76 92.68 Không 7.93 Không 

44 H01.31.11 Ô Lâm 0 0 Không 1.47 Không 

45 H01.31.03 An Tức 7 100 Xong 1.1 Không 

46 H01.31.09 Lương Phi 152 94.41 Không 12.14 Không 

47 H01.31.07 Lê Trì 2 20 Không 2.14 Không 

48 H01.31.05 Châu Lăng 82 43.62 Không 15.45 Không 

49 H01.31.10 Núi Tô 1 5.56 Không 0.5 Không 

50 H01.31.14 Vĩnh Gia 0 0 Không 0.74 Không 

51 H01.31.13 Tân Tuyến 19 90.48 Không 21.26 Không 

52 H01.31.01 Tri Tôn 40 64.52 Không 33.51 Không 

53 H01.31.15 Vĩnh Phước 1 3.03 Không 1.52 Không 

54 H01.31.06 Lạc Quới 4 15.38 Không 4.37 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

55 H01.31.08 Lương An Trà 37 43.02 Không 11.55 Không 

56 H01.28.26 Tân Phú 37 58.73 Không 10.11 Không 

57 H01.28.27 Vĩnh An 192 98.97 Không 18.05 Không 

58 H01.28.29 Vĩnh Hanh 23 100 Xong 7.42 Không 

59 H01.28.32 Vĩnh Thành 0 0 Không 4.04 Không 

60 H01.28.22 Bình Hòa 277 93.58 Không 21.35 Không 

61 H01.28.24 Cần Đăng 151 96.79 Không 11.97 Không 

62 H01.28.25 Hòa Bình Thạnh 60 43.48 Không 17.99 Không 

63 H01.28.31 Vĩnh Nhuận 218 95.2 Không 32.43 Không 

64 H01.28.23 Bình Thạnh 32 86.49 Không 18.37 Không 

65 H01.28.30 Vĩnh Lợi 12 48 Không 8.93 Không 

66 H01.28.21 An Hòa 159 99.38 Không 25.45 Không 

67 H01.28.20 An Châu 102 97.14 Không 26.31 Không 

68 H01.28.28 Vĩnh Bình 167 98.82 Không 23.42 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

69 H01.22.21 Vĩnh Mỹ 136 98.55 Không 20.74 Không 

70 H01.22.20 Vĩnh Ngươn 175 93.09 Không 42.33 Không 

71 H01.22.23 Vĩnh Tế 256 83.12 Không 45.89 Không 

72 H01.22.18 Châu Phú A 422 99.53 Không 31.09 Không 

73 H01.22.19 Châu Phú B 770 96.13 Không 41.76 Không 

74 H01.22.24 Vĩnh Châu 156 88.14 Không 45.7 Không 

75 H01.22.22 Núi Sam 427 72.74 Không 32.87 Không 

76 H01.24.27 Nhơn Hội 274 95.8 Không 92.53 Không 

77 H01.24.25 Vĩnh Hội Đông 36 56.25 Không 64.26 Không 

78 H01.24.21 Quốc Thái 117 94.35 Không 79.1 Không 

79 H01.24.22 Phước Hưng 54 93.1 Không 69.55 Không 

80 H01.24.20 Khánh An 69 87.34 Không 59.1 Không 

81 H01.24.26 Phú Hội 62 75.61 Không 65.12 Không 

82 H01.24.31 Phú Hữu 184 96.84 Không 88.83 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

83 H01.24.24 An Phú 137 97.16 Không 66.76 Không 

84 H01.24.30 Vĩnh Lộc 166 94.86 Không 82.68 Không 

85 H01.24.19 Khánh Bình 37 100 Xong 84.28 Không 

86 H01.24.18 Long Bình 114 95.8 Không 77.35 Không 

87 H01.24.29 Vĩnh Hậu 135 95.07 Không 82.96 Không 

88 H01.24.28 Vĩnh Trường 111 92.5 Không 66.22 Không 

89 H01.24.23 Đa Phước 207 99.04 Không 60.03 Không 

90 H01.23.30 Phú Vĩnh 160 96.39 Không 63.96 Không 

91 H01.23.22 Long Hưng 110 98.21 Không 60.36 Không 

92 H01.23.31 Tân Thạnh 116 96.67 Không 72.13 Không 

93 H01.23.33 Vĩnh Xương 131 90.34 Không 57.79 Không 

94 H01.23.27 Lê Chánh 35 100 Xong 48.31 Không 

95 H01.23.23 Long Châu 38 97.44 Không 50.91 Không 

96 H01.23.25 Long Sơn 206 93.64 Không 72.48 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

97 H01.23.24 Long Phú 196 70.25 Không 39.14 Không 

98 H01.23.21 Long Thạnh 93 100 Xong 56.24 Không 

99 H01.23.26 Châu Phong 122 97.6 Không 51.09 Không 

100 H01.23.28 Tân An 38 95 Không 71.8 Không 

101 H01.23.29 Long An 164 93.18 Không 63.2 Không 

102 H01.23.34 Phú Lộc 28 96.55 Không 62.28 Không 

103 H01.23.32 Vĩnh Hòa 53 96.36 Không 56.12 Không 

104 H01.26.22 Hòa Lạc 185 98.93 Không 46.51 Không 

105 H01.26.27 Phú Thành 114 83.21 Không 52.05 Không 

106 H01.26.35 Tân Hòa 180 75.95 Không 67.71 Không 

107 H01.26.19 Phú Mỹ 272 91.58 Không 54.74 Không 

108 H01.26.34 Phú Thọ 103 81.1 Không 58.23 Không 

109 H01.26.26 Phú Long 78 86.67 Không 63.73 Không 

110 H01.26.30 Long Hòa 79 81.44 Không 45.81 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

111 H01.26.24 Bình Thạnh Đông 342 76.85 Không 77.85 Không 

112 H01.26.20 Chợ Vàm 147 96.08 Không 54.34 Không 

113 H01.26.21 Phú Hiệp 211 81.15 Không 54.99 Không 

114 H01.26.23 Phú Bình 293 97.99 Không 62.7 Không 

115 H01.26.31 Phú Lâm 99 92.52 Không 75.82 Không 

116 H01.26.28 Phú Xuân 101 96.19 Không 47.1 Không 

117 H01.26.33 Phú An 82 95.35 Không 61.78 Không 

118 H01.26.32 Phú Thạnh 110 93.22 Không 63.91 Không 

119 H01.26.25 Hiệp Xương 116 98.31 Không 66.4 Không 

120 H01.26.29 Phú Hưng 81 100 Xong 46.91 Không 

121 H01.26.36 Tân Trung 110 90.16 Không 57.34 Không 

122 H01.27.31 Mỹ An 97 57.74 Không 10.17 Không 

123 H01.27.32 Bình Phước Xuân 156 50.81 Không 12.92 Không 

124 H01.27.25 Long Điền B 253 86.94 Không 18.18 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

125 H01.27.18 Kiến An 70 61.4 Không 8.72 Không 

126 H01.27.19 Mỹ Hội Đông 137 63.43 Không 9 Không 

127 H01.27.26 Long Điền A 143 79.01 Không 10.61 Không 

128 H01.27.21 Long Giang 133 82.61 Không 18.24 Không 

129 H01.27.22 Kiến Thành 61 57.01 Không 11.05 Không 

130 H01.27.20 Nhơn Mỹ 246 74.55 Không 16.79 Không 

131 H01.27.27 Long Kiến 105 54.97 Không 11.24 Không 

132 H01.27.34 Tấn Mỹ 311 76.98 Không 18.78 Không 

133 H01.27.23 Chợ Mới 233 94.72 Không 25.62 Không 

134 H01.27.33 Mỹ Hiệp 39 48.75 Không 6.67 Không 

135 H01.27.24 Mỹ Luông 87 70.16 Không 13.54 Không 

136 H01.27.35 Hội An 254 85.81 Không 20.18 Không 

137 H01.27.29 Hòa An 90 15.05 Không 5.61 Không 

138 H01.27.30 An Thạnh Trung 148 52.86 Không 10.99 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

139 H01.27.28 Hòa Bình 239 65.12 Không 6.18 Không 

140 H01.29.24 An Bình 1302 86 Không 47.61 Không 

141 H01.29.25 Mỹ Phú Đông 708 98.61 Không 78.99 Không 

142 H01.29.30 Định Mỹ 2396 92.65 Không 56.51 Không 

143 H01.29.35 Vĩnh Khánh 1100 75.34 Không 48.25 Không 

144 H01.29.34 Phú Thuận 1042 99.81 Không 47.84 Không 

145 H01.29.27 Vọng Đông 1902 77.54 Không 47.84 Không 

146 H01.29.20 Núi Sập 741 83.16 Không 40.7 Không 

147 H01.29.36 Vĩnh Chánh 1536 95.64 Không 60.95 Không 

148 H01.29.26 Vọng Thê 1115 94.25 Không 41.83 Không 

149 H01.29.32 Vĩnh Phú 2295 85.22 Không 72.68 Không 

150 H01.29.23 Tây Phú 315 30.85 Không 20.75 Không 

151 H01.29.31 Định Thành 687 30.38 Không 18.6 Không 

152 H01.29.33 Vĩnh Trạch 972 99.69 Không 34.74 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 

Hồ sơ TTHC số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết 

TTHC tháng 12 

Tỷ lệ tháng 

12 

Tiến độ hoàn thành 

tháng 12 (100%) 

Tỷ lệ năm 

2023 (%) 

Tiến độ hoàn thành 

năm 2023 (100%) 

153 H01.29.21 Phú Hòa 1277 95.44 Không 64.23 Không 

154 H01.29.29 Thoại Giang 1367 87.91 Không 75.69 Không 

155 H01.29.22 Óc Eo 2621 97.4 Không 63.06 Không 

156 H01.29.28 Bình Thành 1455 94.97 Không 59.97 Không 



 
 
 

5. THỐNG KÊ UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRIỂN KHAI HỒ SƠ CẤP KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ  

* Mục tiêu của UBND tỉnh yêu cầu 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

1 H01.24.27 Nhơn Hội 286 274 95.8 Không 

2 H01.24.31 Phú Hữu 190 185 97.37 Không 

3 H01.24.30 Vĩnh Lộc 175 166 94.86 Không 

4 H01.24.18 Long Bình 119 114 95.8 Không 

5 H01.24.29 Vĩnh Hậu 142 135 95.07 Không 

6 H01.24.21 Quốc Thái 124 117 94.35 Không 

7 H01.24.28 Vĩnh Trường 120 111 92.5 Không 

8 H01.24.24 An Phú 141 137 97.16 Không 

9 H01.24.26 Phú Hội 82 66 80.49 Không 

10 H01.24.22 Phước Hưng 58 54 93.1 Không 

11 H01.24.25 Vĩnh Hội Đông 64 36 56.25 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

12 H01.24.19 Khánh Bình 37 37 100 Xong 

13 H01.24.20 Khánh An 79 69 87.34 Không 

14 H01.24.23 Đa Phước 209 207 99.04 Không 

15 H01.26.31 Phú Lâm 107 99 92.52 Không 

16 H01.26.25 Hiệp Xương 118 116 98.31 Không 

17 H01.26.33 Phú An 86 82 95.35 Không 

18 H01.26.26 Phú Long 90 78 86.67 Không 

19 H01.26.32 Phú Thạnh 118 115 97.46 Không 

20 H01.26.21 Phú Hiệp 260 214 82.31 Không 

21 H01.26.24 Bình Thạnh Đông 445 443 99.55 Không 

22 H01.26.19 Phú Mỹ 297 272 91.58 Không 

23 H01.26.23 Phú Bình 299 293 97.99 Không 

24 H01.26.29 Phú Hưng 81 81 100 Xong 

25 H01.26.27 Phú Thành 137 135 98.54 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

26 H01.26.36 Tân Trung 122 117 95.9 Không 

27 H01.26.20 Chợ Vàm 153 147 96.08 Không 

28 H01.26.35 Tân Hòa 237 237 100 Xong 

29 H01.26.22 Hòa Lạc 187 185 98.93 Không 

30 H01.26.28 Phú Xuân 105 104 99.05 Không 

31 H01.26.34 Phú Thọ 127 124 97.64 Không 

32 H01.26.30 Long Hòa 97 84 86.6 Không 

33 H01.29.29 Thoại Giang 1555 1550 99.68 Không 

34 H01.29.32 Vĩnh Phú 2693 2296 85.26 Không 

35 H01.29.28 Bình Thành 1532 1521 99.28 Không 

36 H01.29.35 Vĩnh Khánh 1460 1452 99.45 Không 

37 H01.29.25 Mỹ Phú Đông 718 708 98.61 Không 

38 H01.29.21 Phú Hòa 1338 1332 99.55 Không 

39 H01.29.27 Vọng Đông 2453 2173 88.59 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

40 H01.29.30 Định Mỹ 2586 2564 99.15 Không 

41 H01.29.26 Vọng Thê 1183 1134 95.86 Không 

42 H01.29.20 Núi Sập 891 741 83.16 Không 

43 H01.29.33 Vĩnh Trạch 975 972 99.69 Không 

44 H01.29.22 Óc Eo 2690 2636 97.99 Không 

45 H01.29.24 An Bình 1514 1302 86 Không 

46 H01.29.23 Tây Phú 1021 387 37.9 Không 

47 H01.29.31 Định Thành 2261 736 32.55 Không 

48 H01.29.36 Vĩnh Chánh 1606 1537 95.7 Không 

49 H01.29.34 Phú Thuận 1044 1042 99.81 Không 

50 H01.23.25 Long Sơn 220 213 96.82 Không 

51 H01.23.29 Long An 176 172 97.73 Không 

52 H01.23.34 Phú Lộc 29 28 96.55 Không 

53 H01.23.31 Tân Thạnh 120 118 98.33 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

54 H01.23.28 Tân An 40 38 95 Không 

55 H01.23.23 Long Châu 39 38 97.44 Không 

56 H01.23.24 Long Phú 279 215 77.06 Không 

57 H01.23.22 Long Hưng 112 110 98.21 Không 

58 H01.23.33 Vĩnh Xương 145 134 92.41 Không 

59 H01.23.30 Phú Vĩnh 166 160 96.39 Không 

60 H01.23.27 Lê Chánh 35 35 100 Xong 

61 H01.23.21 Long Thạnh 93 93 100 Xong 

62 H01.23.32 Vĩnh Hòa 55 53 96.36 Không 

63 H01.23.26 Châu Phong 125 122 97.6 Không 

64 H01.22.20 Vĩnh Ngươn 188 188 100 Xong 

65 H01.22.24 Vĩnh Châu 177 166 93.79 Không 

66 H01.22.23 Vĩnh Tế 308 286 92.86 Không 

67 H01.22.18 Châu Phú A 424 424 100 Xong 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

68 H01.22.21 Vĩnh Mỹ 138 136 98.55 Không 

69 H01.22.19 Châu Phú B 801 789 98.5 Không 

70 H01.22.22 Núi Sam 587 427 72.74 Không 

71 H01.25.28 Bình Mỹ 337 320 94.96 Không 

72 H01.25.17 Cái Dầu 115 114 99.13 Không 

73 H01.25.18 Khánh Hòa 228 210 92.11 Không 

74 H01.25.25 Bình Phú 218 217 99.54 Không 

75 H01.25.26 Bình Chánh 137 127 92.7 Không 

76 H01.25.27 Bình Long 230 219 95.22 Không 

77 H01.25.19 Mỹ Đức 133 133 100 Xong 

78 H01.25.23 Thạnh Mỹ Tây 191 184 96.34 Không 

79 H01.25.24 Đào Hữu Cảnh 144 122 84.72 Không 

80 H01.25.29 Bình Thủy 137 136 99.27 Không 

81 H01.25.20 Mỹ Phú 83 82 98.8 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

82 H01.25.21 Vĩnh Thạnh Trung 121 120 99.17 Không 

83 H01.25.22 Ô Long Vỹ 134 128 95.52 Không 

84 H01.28.31 Vĩnh Nhuận 229 218 95.2 Không 

85 H01.28.28 Vĩnh Bình 169 167 98.82 Không 

86 H01.28.21 An Hòa 160 160 100 Xong 

87 H01.28.23 Bình Thạnh 37 37 100 Xong 

88 H01.28.25 Hòa Bình Thạnh 138 60 43.48 Không 

89 H01.28.26 Tân Phú 63 38 60.32 Không 

90 H01.28.27 Vĩnh An 194 192 98.97 Không 

91 H01.28.20 An Châu 105 102 97.14 Không 

92 H01.28.22 Bình Hòa 296 285 96.28 Không 

93 H01.28.24 Cần Đăng 156 154 98.72 Không 

94 H01.28.32 Vĩnh Thành 93 0 0 Không 

95 H01.28.30 Vĩnh Lợi 25 12 48 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

96 H01.28.29 Vĩnh Hanh 23 23 100 Xong 

97 H01.27.20 Nhơn Mỹ 330 246 74.55 Không 

98 H01.27.25 Long Điền B 291 254 87.29 Không 

99 H01.27.22 Kiến Thành 107 61 57.01 Không 

100 H01.27.34 Tấn Mỹ 404 311 76.98 Không 

101 H01.27.26 Long Điền A 181 143 79.01 Không 

102 H01.27.21 Long Giang 161 133 82.61 Không 

103 H01.27.35 Hội An 296 254 85.81 Không 

104 H01.27.18 Kiến An 114 70 61.4 Không 

105 H01.27.27 Long Kiến 191 105 54.97 Không 

106 H01.27.23 Chợ Mới 246 239 97.15 Không 

107 H01.27.32 Bình Phước Xuân 307 171 55.7 Không 

108 H01.27.29 Hòa An 598 90 15.05 Không 

109 H01.27.30 An Thạnh Trung 280 148 52.86 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

110 H01.27.24 Mỹ Luông 124 87 70.16 Không 

111 H01.27.28 Hòa Bình 367 239 65.12 Không 

112 H01.27.31 Mỹ An 168 103 61.31 Không 

113 H01.27.33 Mỹ Hiệp 80 39 48.75 Không 

114 H01.27.19 Mỹ Hội Đông 216 137 63.43 Không 

115 H01.21.35 Mỹ Hòa Hưng 390 358 91.79 Không 

116 H01.21.36 Mỹ Khánh 183 178 97.27 Không 

117 H01.21.24 Mỹ Bình 237 232 97.89 Không 

118 H01.21.29 Đông Xuyên 139 104 74.82 Không 

119 H01.21.28 Mỹ Phước 490 269 54.9 Không 

120 H01.21.26 Mỹ Xuyên 223 115 51.57 Không 

121 H01.21.30 Mỹ Quý 433 113 26.1 Không 

122 H01.21.34 Mỹ Hòa 145 142 97.93 Không 

123 H01.21.25 Mỹ Long 111 23 20.72 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

124 H01.21.32 Mỹ Thới 78 77 98.72 Không 

125 H01.21.33 Bình Đức 105 103 98.1 Không 

126 H01.21.31 Mỹ Thạnh 179 114 63.69 Không 

127 H01.21.27 Bình Khánh 107 34 31.78 Không 

128 H01.30.23 Nhà Bàng 532 528 99.25 Không 

129 H01.30.29 Nhơn Hưng 141 134 95.04 Không 

130 H01.30.31 Văn Giáo 248 205 82.66 Không 

131 H01.30.27 An Hảo 377 372 98.67 Không 

132 H01.30.34 Tân Lợi 292 236 80.82 Không 

133 H01.30.32 Vĩnh Trung 419 417 99.52 Không 

134 H01.30.24 Chi Lăng 174 174 100 Xong 

135 H01.30.25 An Cư 190 165 86.84 Không 

136 H01.30.26 An Nông 75 74 98.67 Không 

137 H01.30.33 Núi Voi 100 99 99 Không 
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STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

138 H01.30.22 Tịnh Biên 169 166 98.22 Không 

139 H01.30.35 Tân Lập 136 1 0.74 Không 

140 H01.30.30 Thới Sơn 197 99 50.25 Không 

141 H01.30.28 An Phú 85 1 1.18 Không 

142 H01.31.07 Lê Trì 10 2 20 Không 

143 H01.31.09 Lương Phi 148 140 94.59 Không 

144 H01.31.08 Lương An Trà 86 37 43.02 Không 

145 H01.31.12 Tà Đảnh 82 77 93.9 Không 

146 H01.31.06 Lạc Quới 26 4 15.38 Không 

147 H01.31.15 Vĩnh Phước 33 1 3.03 Không 

148 H01.31.01 Tri Tôn 62 40 64.52 Không 

149 H01.31.04 Cô Tô 15 11 73.33 Không 

150 H01.31.05 Châu Lăng 188 86 45.74 Không 

151 H01.31.13 Tân Tuyến 21 19 90.48 Không 



87 
 

STT Mã cơ quan Tên đơn vị 
Tổng số HS có 

kết quả 

Tổng HS đã cấp 

kết quả điện tử 

Tỷ lệ HS cấp kết 

quả điện tử 

Tiến độ cấp 

kết quả điện 

tử (100%) 

152 H01.31.11 Ô Lâm 29 0 0 Không 

153 H01.31.14 Vĩnh Gia 103 0 0 Không 

154 H01.31.03 An Tức 7 7 100 Xong 

155 H01.31.02 Ba Chúc 18 17 94.44 Không 

156 H01.31.10 Núi Tô 18 1 5.56 Không 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-03T08:35:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




